
DANH SÁCH
Chi tiền quà của UBND phường Biên Giang cho gia đình chính sách, người có công nhân

dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025
( Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      /01/2025 của

UBND phường Biên Giang)

Số
TT Họ và tên Đối tượng Loại quà Thành tiền Ghi Chú

I TDP HÒA BÌNH 400.000
1 Lê Thị Mỡn Vợ LS 200.000
2 Đinh Khoái CĐHH 200.000

II TDP ĐOÀN KẾT 1.000.000
1 Từ Thị Sơn TB 200.000
2 Trần Hậu Chắt Con LS 200.000
3 Phạm Đình Tình Con LS 200.000
4 Đỗ Văn Sơn TCLS 200.000
5 Trần Văn Thỏa TB 200.000

III TDP PHƯỢNG BÃI 1.400.000
1 Nguyễn Kim Ứng TB 200.000
2 Nguyễn Xuân Vui TB 200.000
3 Trịnh Thị Đào Vợ LS 200.000
4 Nguyễn Thị Yến Con LS 200.000
5 Nguyễn Văn Bí TCLS 200.000
6 Nguyễn Anh Tuấn TCLS 200.000

7 Nguyễn Thị Thu
Hương Con CĐHH 200.000

IV TDP PHÚ MỸ 2.000.000
1 Lê Đình Sy TB 200.000
2 Phạm Thị Hằng TB 200.000
3 Phạm Đình Kiểm BB 200.000
4 Phạm Văn Ký BB 200.000
5 Trần Văn Động  TCLS 200.000
6 Phạm Văn Khánh TCLS 200.000
7 Lê Đình Lâm TCLS 200.000
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8 Lê Đình Cơ TCLS 200.000
9 Phạm Văn Canh CĐHH 200.000

10 Phạm Văn Khôi Con CĐHH 200.000
V TDP GIANG CHÍNH 2.000.000
1 Nguyễn Đình Dũng TB 200.000
2 Nguyễn Thị Nụ BB 200.000
3 Nguyễn Văn Phiết TB 200.000
4 Chu Lý Năng TCLS 200.000
5 Ngô Văn Điệp Con LS 200.000
6 Nguyễn Văn Khiết CĐHH 200.000
7 Nguyễn Đình Hanh TCLS 200.000
8 Nguyễn Văn Đoàn TC LS 200.000
9 Ngô Thị Thự TCLS 200.000

10 Nguyễn Thị Ngà Con CĐHH 200.000
VI TDP RẠNG ĐÔNG 1.800.000
1 Hồ Xuân Côi TB 200.000
2 Nguyễn Đình Chấn CĐHH 200.000
3 Nguyễn Văn Rộng TCLS 200.000
4 Nguyễn Đình Nhạ TCLS 200.000
5 Nguyễn Hồng Chiến TCLS 200.000
6 Ngô Văn Quang TCLS 200.000
7 Hồ Xuân Hợp TCLS 200.000
8 Nguyễn Văn Sơn TCLS 200.000
9 Nguyễn Xuân Thi TCLS 200.000

VII TDP GIANG LẺ 600.000
1 Phạm Kim Liên CĐHH 200.000
2 Nguyễn Thị Vỵ Vợ LS 200.000
3 Đào Văn Chiến TCLS 200.000

VIII TDP YÊN PHÚC 3.200.000
1 Hoàng Đức Hiển TB 200.000
2 Hoàng Văn Dần TB 200.000
3 Nguyễn Quang Dần TB 200.000
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4 Trần Ngọc Bảo BB 200.000
5 Đỗ Thị Mối Vợ LS 200.000
6 Đặng Đình Tiến Con LS 200.000
7 Hoàng Thị Lý TCLS 200.000
8 Nguyễn Đình Tiệp TCLS 200.000
9 Vũ Ngọc Hải TCLS 200.000

10 Hà Văn Bảo TCLS 200.000
11 Nguyễn Hữu Khánh TCLS 200.000
12 Nguyễn Xuân Lai TCLS 200.000
13 Nguyễn Xuân Lai TCLS 200.000
14 Nguyễn Đình Thanh TCLS 200.000
15 Nguyễn Quang Trung Con CĐHH 200.000
16 Hoàng Mạnh Hà Con CĐHH 200.000

IX TDP PHÚC TIẾN 1.600.000
1 Bùi Thị Nhật TB 200.000
2 Hàn Văn Điệp TB 200.000

3 Nguyễn Xuân Kiên TB 200.000
4 Vũ Đình Chính CĐHH 200.000

5 Nguyễn Xuân Tiếp CĐHH 200.000
6 Hàn Văn Yên TCLS 200.000

7 Nguyễn Xuân Dụy TCLS 200.000
8 Vũ Thị Giang Con CĐHH 200.000

X TDP YÊN THÀNH 3.000.000
1 Phạm Xuân Dư TB 200.000
2 Trịnh Văn Lịch TB 200.000
3 Hồ Xuân Minh BB 200.000
4 Trần Thanh Bình BB 200.000
5 Trần Kim Tiến TB 200.000
6 Đào Hồng Khanh Con LS 200.000
7 Hoàng Thị Sự Vợ LS 200.000
8 Hồ Xuân Sóng Con LS 200.000
9 Nguyễn Thị Ngạch TCLS 200.000
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10 Hồ Xuân Hợp TCLS 200.000
11 Nguyễn Văn Nhân TCLS 200.000
12 Hồ Xuân Hoan TCLS 200.000
13 Đặng Thị Hạnh TCLS 200.000
14 Phạm Xuân Thủy Con CĐHH 200.000
15 Nguyễn Thị Luyến Con CĐHH 200.000

XI TDP AN THẮNG 1.600.000
1 Nguyễn Văn Thông TB 200.000
2  Nguyễn Văn Nhật TB 200.000
3 Trần Thị Cân Vợ LS 200.000
4 Nguyễn Thị Vở TCLS 200.000
5 Nguyễn Văn Thạch TCLS 200.000
6 Nguyễn Văn Lộc TCLS 200.000
7 Đào Thị Sen Con CĐHH 200.000
8 Đỗ Thị Huyền Con CĐHH 200.000

XII TÙ ĐÀY - GIA ĐÌNH CÁCH MẠNG 2.500.000
1 Nguyễn Thị Thành Tù đày 500.000 500.000
2 Nguyễn Đình Điển Tù đày 500.000 500.000
3 Đặng Thi Lâm GĐCCVCM 500.000 500.000
4 Đỗ Thị Loan GĐCCVCM 500.000 500.000

5 Chu Lý Lê
Thương binh

tỷ lệ tổn
thương 91%

500.000 500.000

Tổng cộng 21.100.000

Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng chẵn.
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